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Tuần: 19
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BÀI 32:  CÁC KHU VỰC CHÂU PHI
I. Mục tiêu: 
- Về kiến thức:
+ Trình bày và giải thích (ở mức độ đơn giản) những đặc điểm nổi bật về tự nhiên, dân cư, kinh tế của các khu vực Bắc Phi, Trung Phi.
- Biết hoạt động kinh tế của khu vực Trung Phi đã làm cho đất nhanh chóng bị thoái hóa suy giảm diện tích rừng. 
- Về kĩ năng:
+ Rèn luyện cho HS kỹ năng phân tích lược đồ tự nhiên, kinh tế - xã hội để rút ra những kiến thức địa lý về đặc điểm kinh tế xã hội.
+  Rèn luyện cho HS một số kỹ năng sống: Tư duy, tự nhận thức, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian..
 - Về thái độ: 
 Có ý cải tạo đất  tránh  làm giảm diện tích rừng.
II. Chuẩn bị của GV và HS:
- GV: - Bản đồ 3 khu vực kinh tế châu Phi 
   - Bản đồ kinh tế châu Phi 
	- HS: Sgk, vở ghi.
 III. Phương pháp:
		Đàm thoại, trực quan, thảo luận, giảng giải.
 IV. Tiến trình giờ dạy-Giáo dục
     1. Ổn định lớp: (1p)
	2. Kiểm tra bài cũ: (4p) 
		- Vì sao Châu Phi chủ yếu xuất khẩu sản phẩm cây công nghiệp nhiệt đới, khoáng sản và nhập khẩu máy móc thiết bị, hàng tiêu dùng, lương thực ?
	3. Giảng bài mới: Gv giới thiệu bài mới. (1p).
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung 

	Hoạt động 1: Khái quát tự nhiên khu vực Bắc Phi và Trung Phi (15p)

	Nhóm/cả lớp
- Quan sát lược đồ 32.1,SGK xác định vị trí giới hạn ba khu vực châu Phi.
- Các khu vực Châu Phi nằm trong những môi trường khí hậu nào ?
- Gv: chia lớp thành 6 nhóm thảo luận – 5p:
+Nhóm chẵn: Dựa vào H27.2 và nội dung SGK, em hãy cho biết đặc điểm tự nhiên trường tự nhiên ở Bắc Phi 
+Nhóm lẻ: Dựa vào H27.2 và nội dung SGK, em hãy cho biết đặc điểm tự  nhiên ở Trung Phi.
- Gv chuẩn xác kiến thức.











- Gv: Hãy giải thích vì sao thiên nhiên ở 2 khu vực trên lại có sự phân hóa như vậy ?
- Hs: Do lich sử địa chất  để lại.
- Gv chuẩn xác, chuyền ý.
	
- Hs: đới nóng







- Hs: Các nhóm cử đại diện trình bày kết quả, các nhóm khác nhận xét và bổ sung.

	1. Khái quát tự nhiên khu vực Bắc Phi và Trung Phi 
a. Bắc Phi:
* Phía Bắc
- Địa hình: Núi trẻ Átlat. ĐB ven Đại Tây Dương.
- Khí hậu Địa Trung Hải vùng ven biển và các sườn đón gió mưa nhiều vào sâu trong nội địa lượng mưa giảm nhanh chóng.
- Thực vật có sự thay đổi: Rừng sồi, dẻ mọc rậm rạp -> Xa van, cây bụi lá cứng.
* Phía Nam:
- Môi trường hoang mạc: Khí hậu khô và nóng.
- Thực vật  chỉ có cây bụi gai thưa thớt, trong các ốc đảo trồng nhiều cây chà là.
b. Trung Phi:
* Phía Tây:
- Địa hinh: Bồn địa.
- Khí hậu xích đạo ẩm: nóng ẩm quanh năm, rừng rậm xanh quanh năm phát triển.
+ Khí hậu nhiệt đới: Có 2 mùa (mùa mưa và mùa khô)
- Rừng thưa và xa van.
* Phía Đông:
- Địa hình: Sơn nguyên và hồ kiến tạo.
- Khí hậu có khí hậu gió mùa xích đạo.
- Thực vật chủ yếu là xa van, rừng rậm phát triển.



	Hoạt động 2: Khái quát kinh tế - xã hội khu vực Bắc Phi và Trung Phi (20p)

	- Gv: Chia thành 4 nhóm thảo luận – 5p:
- Phát phiếu học tập cho các nhóm.
- Nghiên cứu SGK, em hãy điền những thông tin cần thiết vào bảng sau:
+ N1: Dân cư xã hội Bắc Phi.
+ N2: Dân cư xã hội Trung Phi.



N3: Kinh tế Bắc Phi.
N4: Kinh tế Trung Phi. 
 
- Gv: Nhận xét,củng cố,chốt kiến thức.
 - Gv: Dựa vào H32.3: Nêu tên các cây công nghiệp chủ yếu ở Trung Phi ?
- Hs: dựa vào hình trả lời.
- Gv: Cho biết sản xuất nông nghiệp của Trung Phi phát triển ở những khu vực nào ? Tại sao lại phát triển ở đó ? 
- Hs trả lời.
- Gv chuẩn xác.
- Gv: giới thiệu Hs biết hoạt động kinh tế của khu vực Trung Phi đã làm cho đất nhanh chóng bị thoái hóa suy giảm diện tích rừng.
	


- Hs:Thảo luận hoàn thành phiếu học tập

	2. Khái quát kinh tế - xã hội
a. Dân cư, xã hội: 


b. Kinh tế:
bảng phụ (*)

	Bảng phụ
a. Dân cư, xã hội
	Yếu tố
	Bắc Phi
	Trung Phi

	Dân cư
	Chủ yếu là người Ả -Rập và người bec-be.
	Chủ yếu là người Ban-tu, là khu vực tập trung đông dân nhất.  

	Chủng tộc
	Ơ-rô-pê-ô-it
	Nê-grô-it

	Tôn giáo
	Chủ yếu là Đạo hồi
	Tín ngưỡng đa dạng



b. kinh tế
	Ngành
 kinh tế
	Bắc Phi
	Trung Phi

	Nông nghiệp
	Trồng trọt phát triển 
- Các nước ven Địa Trung Hải trồng lúa mì, cây ăn quả cận nhiệt đới 
- Các nước phía nam Xa-ha-ra trồng các cây nhiệt đới 
	Trồng trọt và chăn nuôi theo lối cổ truyền 
- Khai thác lâm sản 
- Trồng các cây công nghiệp xuất khẩu

	Công nghiệp, dịch vụ
	- Công nghiệp khai thác, chế biến dầu khí, phốt phát 
- Du lịch phát triển 
	- Xuất khẩu các khoáng sản và nông sản






	4. Củng cố: (3p)
	Nêu những khác nhau cơ bản về dân cư kinh tế của Bắc Phi và Trung Phi.  
	5. Hướng dẫn HS học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau: (1p)
  - Học bài cũ và làm bài tập SGK.
  - Nghiên cứu trước bài mới:  Bài 33: Các khu vực Châu Phi (tiếp theo)
	V. Rút kinh nghiệm:
- Hướng dẫn học sinh sử dụng TBĐ trong học bài và làm bài.
- Cần lưu ý những học sinh yếu.
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Tuần: 19
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BÀI 33. CÁC KHU VỰC CHÂU PHI (Tiếp theo)
I. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 
+ Trình bày và giải thích (ở mức độ đơn giản) những đặc điểm nổi bật về tự nhiên, dân cư, kinh tế của  khu vực Nam phi.
- Về kỹ năng:
+ Rèn luyện cho HS kỹ năng phân tích lược đồ tự nhiên, kinh tế - xã hội để rút ra những kiến thức địa lý về đặc điểm kinh tế xã hội của khu vực Nam Phi.
-  Rèn luyện cho HS một số kỹ năng sống: Tư duy, tự nhận thức, giải quyết vấn đề	
II. Chuẩn bị của GV và HS:
- GV: - Bản đồ 3 khu vực kinh tế châu Phi 
   	- Bản đồ kinh tế châu Phi 
- HS: Sgk, vở ghi.
 III. Phương pháp:
		Đàm thoại, trực quan, thảo luận, giảng giải.
 IV. Tiến trình giờ dạy-Giáo dục
     1. Ổn định lớp: (1p)
	2. Kiểm tra bài cũ: (4p) 
Nêu sự khác biệt về kinh tế giữa khu vực Bắc Phi và Trung Phi ?
	3. Giảng bài mới:
 Gv giới thiệu bài mới.(1p).		
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung 

	Hoạt động 1: Khái quát tự nhiên khu vực Nam Phi (20p)

	HĐ cá nhân/ cặp
- Gv: Xác định ranh giới khu vực Nam Phi ?
- Gv: Đối chiếu với bản đồ tự nhiên Châu Phi nhận xét về độ cao của khu vực này ? 



- Gv: Quan sát lược đồ cho biết kv Nam Phi nằm trong đới khí hậu nào ? 
- Gv: Tên và ảnh hưởng của dòng biển nóng đối với khí hậu phía đông nam Phi ?
- Gv: Sự thay đổi của lượng mưa khi đi từ  tây -> đông của khu vực Nam Phi ?
- Gv: Sự thay đổi của thảm thực vật khi đi từ đông sang tây ? Nguyên nhân của sự thay đổi ?


- Gv: Tại sao hoang mạc Na níp phát triển ra tận biển ?

	
- Hs: Cao trung bình: 1000m; Phần trung tâm trũng xuống; phần đông nam nâng lên.




- Hs: Đới nóng.


- Hs quan sát hình 27.2 trả lời.

- Hs: Lượng mưa giảm dần.


- Hs: Từ rừng nhiệt đới - rừng thưa - xa van. Ảnh hưởng của địa hình kết hợp dòng biển nóng, lạnh.

- Hs: Do ảnh hưởng của dòng biển lạnh Ben – Gê – La chảy sát BB hơi nước từ ĐTD vào qua đây gặp lạnh ngưng động thành sương mù -> vào đất liền không khí đã mất hết hơi nước -> mưa hiếm -> hoang mạc phát triển.
	3. Khu vực Nam Phi
a. Khái quát tự  nhiên:
*  Địa hình:
- Khu vực Nam Phi có độ cao trung bình trên 1000m.
- Phần trung tâm trũng tạo thành bồn địa.
-  Phần đông nam được nâng lên rất cao .
* Khí hậu: Nhiệt đới là chủ yếu, phần cực nam có khí hậu địa trung hải.






* Thảm thực vật thay đổi từ đông sang tây từ rừng nhiệt đới - rừng thưa - xa van











	Hoạt động 2: Khái quát kinh tế - xã hội khu vực Nam Phi (15p)

	HĐ cả lớp

- Gv: Quan sát H23.1 sgk nêu tên các nước thuộc khu vực Nam Phi ?
- Gv: Thành phần chủng tộc của Nam Phi khác với Bắc Phi và Trung Phi như thế nào ?





- Gv: Nêu sự phân bố các loại khoáng sản chính ở Nam Phi ?
- Gv: Hãy nêu nhận xét tình hình phát triển kinh tế của khu vực Nam Phi ?
- Gv: Nêu một số đặc điểm công nghiệp và nông nghiệp của Nam Phi ?
- Gv cũng cố.
	

- Hs quan sát hình kể tên ra.

+ Bắc Phi: ả Rập Béc Be (Ơrôpêôit)
+ Trung Phi: Nêgrôit.
+ Nam Phi: Nêgrôit, Ơrôpêôit, người lai. Ma Đa gát xca người Man gát thuộc chủng tộc Môngôlôít.
- Hs: Kim cương, Uranim, Crom,…
- Hs: Phát triển không đồng đều

- Hs: Dựa vào sgk trả lời.


	b. Khái quát kinh tế – xã hội:




- Dân cư Nam Phi thuộc chủng tộc Nêgrôit, Ơrôpêôit, người lai. Theo đạo thiên chúa.







- KT: trình độ phát triển không đồng đều. Kinh tế chủ yếu là khai khoáng để xuất khẩu.
- Cộng hoà Nam Phi là nước công nghiệp phát triển nhất châu Phi.


         
	4. Củng cố: (3p)
	* Tại sao phần lớn Bắc Phi và Nam Phi Nằm trong môi trường nhiệt đới nhưng khí hậu Nam Phi ẩm và dịu hơn Bắc Phi ?
- Nam Phi có diện tích nhỏ hơn Bắc Phi, có 3 mặt giáp đại dương, có dòng biển nóng, gió đông nam từ ấn độ dương thổi vào nên thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều hơn Bắc Phi.
* Tín ngưỡng chủ yếu của dân cư ở Nam Phi:
	a) Đạo hồi.				c) Cơ đốc giáo.
	b) Đạo tin lành.			d) Thiên chúa giáo.
	5. Hướng dẫn HS học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau: (1p)
- Học bài và làm bài tập 3 sgk.
      	- Chuẩn bị bài mới.
	
	V. Rút kinh nghiệm:
- Hướng dẫn học sinh sử dụng TBĐ trong học bài và làm bài.
- Cần lưu ý những học sinh yếu.

